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BẢNG SỐ 6  
 

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN VÂN ĐÌNH THUỘC HUYỆN ỨNG HÒA 
(Kèm theo Quyết định số: 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội) 

 
 

Đơn vị tính: đồng/m2 
 

 
 
TT 

 
 

Tên đường phố 
Giá đất ở Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 
 

1 
 
Quốc lộ 21B đoạn qua Thị trấn 

        

  
Đoạn từ đầu thị trấn đến sân vận động 3 850 000 2 915 000 1 980 000 1 815 000 2 420 000 1 650 000 1 320 000 1 100 000 

  
Đoạn từ sân vận động đến đầu cầu Vân Đình 5 000 000 3 500 000 2 300 000 2 000 000 2 700 000 1 900 000 1 400 000 1 150 000 

  
Đoạn từ đầu cầu Vân Đình đến hết địa phận thị 
trấn 

 
3 850 000

 
2 915 000

 
1 980 000

 
1 815 000

 
2 420 000

 
1 650 000

 
1 320 000

 
1 100 000 

 
 

2 

 
Đường 428 đoạn qua thị trấn: Đoạn giáp Quốc 
lộ 21B đến đầu cầu Hậu Xá 

 
3 850 000

 
2 915 000

 
1 980 000

 
1 815 000

 
2 420 000

 
1 650 000

 
1 320 000

 
1 100 000 

 
3 

 
Đường đê: 

        

  

Đoạn từ đầu cầu Vân Đình đến UBND xã Tân 
Phương 2 363 000 1 864 000 1 365 000 1 313 000 1 523 000 1 113 000 998 000 788 000 

  
Đoạn từ xóm Chùa Chè đến Đình Hoàng Xá 3 000 000 2 300 000 1 600 000 1 550 000 1 900 000 1 310 000 1 100 000 900 000 

 
4 

 
Đường Hoàng Văn Thụ 
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TT 

 
 

Tên đường phố 
Giá đất ở Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 
  

Đoạn giáp Quốc lộ 21B đến Đình thôn Vân 
Đình 2 500 000 1 950 000 1 400 000 1 350 000 1 600 000 1 140 000 1 000 000 800 000 

  
Đoạn giáp Quốc lộ 21B đến trạm điện Vân Đình 2 200 000 1 760 000 1 320 000 1 265 000 1 430 000 1 078 000 957 000 770 000 

 
5 

 
Đường hai bên sông Nhuệ 

        

  
Đoạn từ cống Vân Đình đến Xí nghiệp gạch 1 650 000 1 348 000 1 100 000 1 045 000 1 100 000 891 000 781 000 660 000 

  

Đoạn từ cống Vân Đình đến hết địa phận thôn 
Hoàng Xá 1 575 000 1 286 000 1 050 000 998 000 1 050 000 851 000 746 000 630 000 

 


